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THÔNG TIN KẾT NỐI
	Kiểu
	Nội dung

	Địa chỉ adapter
	http://am.hagiang.gov.vn/dvctp/1.0.0/tuphap

	ConsumerKey
	

	ConsumerSecret
	

	Lĩnh vực
	Lý lịch tư pháp

	Phiên bản
	1.0



HƯỚNG DẪN KẾT NỐI
Mô hình kết nối kỹ thuật
[image: ]
Hình 1: Mô hình kết nối kỹ thuật
Trình tự kỹ thuật kết nối
· Bước 1: yêu cầu access token. Hệ thống khác (hệ thống khách hàng) sử dụng cặp khóa (consumer_key và secret_key) do LGSP cung cấp, gửi yêu cầu lấy token để truy cập các dịch vụ do LGSP cung cấp.
· Bước 2: xác thực và tạo token. LGSP tiến hành xác thực các cặp khóa và khởi tạo token cho phép hệ thống khách hàng truy cập các dịch vụ được cấp phép.
· Bước 3: trả về token. Sau khi khởi tạo token, LGSP tiến hành đóng gói và trả token cho hệ thống khácu hàng kết nối. Token này chỉ có giá trị sử dụng trong một phiên làm việc với một khoảng thời gian timeout nhất định do LGSP quy định.
· Bước 4: đóng gói yêu cầu khai thác dịch vụ với token. Yêu cầu khai thác dịch vụ được gửi tới LGSP cần có 2 thành phần: (1) Thông tin đầu vào như: mã hồ sơ, mã đơn vị,…(2) Thông tin token. 
· Bước 5: gửi yêu cầu khai thác dịch vụ. 
· Bước 6: xác thực token và kiểm tra quyền truy cập. LGSP tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của token với dịch vụ được yêu cầu. Nếu hệ thống khách hàng chưa đăng ký sử dụng dịch vụ đang được yêu cầu, LGSP sẽ chặn quyền truy cập dịch vụ. Ngược lại, nếu hệ thống khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ, LGSP tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.
· Bước 7: tổng hợp dữ liệu. LGSP tiến hành thực hiện các công việc cần thiết để tổng hợp dữ liệu tương ứng với từng dịch vụ được yêu cầu
· Bước 8: trả về dữ liệu. LGSP sẽ tiến hành trả dữ liệu cho hệ thống khách hàng yêu cầu
Mô hình triển khai
· Hồ sơ đăng ký cấp phiếu LLTP được cập nhật trên Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp, thông tin cập nhật bao gồm các thông tin từ tờ khai và các tệp đính kèm của các giấy tờ có liên quan đã nộp. 
· Quá trình xử lý hồ sơ được thực hiện trên Phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp
· Tình trạng giải quyết hồ sơ được chia sẻ về Phần mềm một cửa, Cổng dịch vụ công của địa phương
· Mô hình tương tác: LGSP sẽ cung cấp Service để các hệ thống Phần mềm một cửa, Cổng dịch vụ công địa phương có thể lấy về thông tin tình hình giải quyết hồ sơ theo các bước:
· Bước 1: Lấy về các hồ sơ mới trên Phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp, gọi dịch vụ:  traHoSo
· Bước 2: Sau khi lấy hồ sơ xong thì cập nhật lại trạng thái đã lấy thành công, để lần sau khi gọi hàm traHoso thì chỉ lấy về các hồ sơ mới mà không lấy lại các hồ sơ đã lấy về trước đó, gọi dịch vụ: danhDauHsThanhCong  
· Bước 3: Lấy về danh sách trạng thái của các hồ sơ có thay đổi trạng thái, gọi dịch vụ: traDsTrangThaiHs     
· Bước 4: Lấy về trạng thái của một hồ sơ cụ thể, gọi dịch vụ: traTrangThaiHs  



DỊCH VỤ GIAO TIẾP TỪ LGSP
Cấu trúc lấy yêu cầu token
	URL kết nối tới dịch vụ getToken

	URL
	[bookmark: _GoBack]http://am.hagiang.gov.vn/token?grant_type=client_credentials

	Request header

	Content-Type
	application/x-www-form-urlencoded

	Method
	POST

	Authorization
	Giá trị “Basic Base64.encodeBase64(consumerkey + ":" + consumersecret)”
Ví dụ: 
“Basic MU56THpqdElvclBTNmhhcEtXSENlTmhnZkxrYTprSG02WUZhTm0xVGp1S0FmQmZDc19aU1pPc3dh”

	Request body: None

	Response body

	body
	{
  "access_token": "49d61ed6-a9e8-3755-81cd-8395ee511c87",
  "scope": "am_application_scope default",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 2989
}



Cấu trúc yêu cầu lấy thông tin
	TT
	Chức năng
	Mô tả

	1
	nhanHoSoDangKy
	Tiếp nhận thông tin tờ khai từ Phần mềm một cửa gửi sang Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung để xử lý nghiệp vụ

	2
	traTrangThaiHs
	Trả thông tin trạng thái của một hồ sơ cụ thể từ Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung sang Phần mềm một cửa

	3
	traHoSo
	Cung cấp thông tin từ khai từ Phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp dùng chung sang Phần mềm một cửa

	4
	traDanhMuc
	Trả thông tin danh mục

	5
	danhDauHsThanhCong
	Cập nhật trạng thái Phần mềm một cửa đã lấy dữ liệu thành công từ Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung

	6
	traDsTrangThaiHs
	Trả danh sách trạng thái của các hồ sơ có thay đổi trạng thái từ Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung sang Phần mềm một cửa



API dịch vụ nhanHoSoDangKy
	URL kết nối tới dịch vụ nhanHoSoDangKy

	Url
	Địa chỉ adapter (phần “THÔNG TIN KẾT NỐI”)

	Request header

	Authorization
	“Bearer access_token”
Ví dụ:
“Bearer 49d61ed6-a9e8-3755-81cd-8395ee511c87”

	Content-Type
	application/json

	service-code
	LyLichTuPhap_nhanHoSoDangKy

	unit-code
	admin (không bắt buộc nhập trường này)

	Method
	POST

	Request body

	Tham số truyền vào

	TT
	Trường tham số
	Kiểu dữ liệu
	
Mô tả

	1
	idMinistryJustice
	String
	Mã đơn vị

	2
	idReceivedDec
	String
	Số phiếu tiếp nhận (là duy nhất với mỗi hồ sơ tiếp nhận)

	3
	dateReceivedDec
	String
	Ngày tiếp nhận hồ sơ (tuân thủ định dạng "dd/mm/yyyy")

	4
	datePromissoryDec
	String
	Ngày hẹn trả
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm)

	7
	idMoneyReceipt
	String
	Số biên lai thu tiền

	Thông tin tờ khai

	5
	declarationWSForm
	JSON
	Thông tin tờ khai - Tham chiếu phụ lục đính kèm

	6
	residenceWSForm
	JSON
	Thông tin quá trình cư trú - Tham chiếu phụ lục đính kèm

	7
	mandatorWSForm
	JSON
	Thông tin ủy quyền - Tham chiếu phụ lục đính kèm

	Response

	
	
	JSON
	· STATUS: Mã trạng thái, lỗi
· DESCRIPTION: Mô tả lỗi (nếu có)
· ID: Mã định danh trên hệ thống LLTP (ID mã hóa)



API dịch vụ traTrangThaiHs
· Mục đích: Hàm dùng để trả thông tin trạng thái của một hồ sơ cụ thể từ Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung cho Phần mềm một cửa.
· Cách thức thực hiện giao dịch trao đổi dữ liệu: Thực hiện xác thực trực tiếp đối với từng giao dịch (stateless transaction).
· Mô tả chi tiết hàm:
	URL kết nối tới dịch vụ nhanHoSoDangKy

	Url
	Địa chỉ adapter (phần “THÔNG TIN KẾT NỐI”)

	Request header

	Authorization
	“Bearer access_token”
Ví dụ:
“Bearer 49d61ed6-a9e8-3755-81cd-8395ee511c87”

	Content-Type
	application/json

	service-code
	LyLichTuPhap_traTrangThaiHs

	unit-code
	admin (không bắt buộc nhập trường này)

	Method
	POST

	Request body

	Tham số truyền vào

	TT
	Trường tham số
	Kiểu dữ liệu
	
Mô tả

	1
	idReceivedDec
	String
	Là số hồ sơ (số phiếu tiếp nhận) trong trường hợp infoType = 2; 
Là số phiếu hẹn trong trường hợp infoType = 1

	2
	infoType
	String
	Loại thông tin tra cứu: [1] nộp hồ sơ không qua 1 cửa; [2] nộp hồ sơ qua 1 cửa

	3
	identifyNo
	String
	Số CMT/Hộ chiếu. Áp dụng trong trường hợp infoType = 1 (Không nộp hồ sơ qua 1 cửa thì tra cứu dựa trên số phiếu hẹn và số CMT/Hộ chiếu)

	Response

	
	
	JSON
	· STATUS: Mã trạng thái, lỗi
· DESCRIPTION: Nguyên nhân lỗi (nếu có)
· DEC_STATUS_ID: 
· [3] STP đã tiếp nhận: hồ sơ đã được gửi từ hệ thống một cửa điện tử sang hệ thống nghiệp vụ
· [4] Đang xử lý: STP đang xử lý hồ sơ
· [5] Đã có phiếu: STP đã xử lý xong và đã có phiếu
· DEC_STATUS_NAME: Tên trạng thái
· APPROVE_DATE: Ngày phê duyệt phiếu LLTP (trong trường hợp trạng thái là đã có phiếu). Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm)
· ISSUE_DATE: Ngày cấp phiếu. Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY”



API dịch vụ traHoSo
· Mục đích: Hàm dùng để cung cấp thông tin tờ khai từ Phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp dùng chung cho Phần mềm một cửa. Nếu địa phương chỉ cần trả hồ sơ bắt đầu từ thời điểm nào thì báo lại phía LGSP để khóa bớt hồ sơ trả về tránh tình trạng lấy về các hồ sơ cũ không sử dụng tới
· Cách thức thực hiện giao dịch trao đổi dữ liệu: Thực hiện xác thực trực tiếp đối với từng giao dịch (stateless transaction).
· Mô tả chi tiết hàm:
	URL kết nối tới dịch vụ nhanHoSoDangKy

	Url
	Địa chỉ adapter (phần “THÔNG TIN KẾT NỐI”)

	Request header

	Authorization
	“Bearer access_token”
Ví dụ:
“Bearer 49d61ed6-a9e8-3755-81cd-8395ee511c87”

	Content-Type
	application/json

	service-code
	LyLichTuPhap_traHoSo

	unit-code
	admin (không bắt buộc nhập trường này)

	Method
	POST

	Request body

	Tham số truyền vào

	TT
	Trường tham số
	Kiểu dữ liệu
	
Mô tả

	1
	infoType
	String
	[1]: trả hồ sơ nộp trực tuyến
[2]: trả hồ sơ nộp trực tiếp

	Response

	
	
	JSON
	declarationTraHoSoForm: Thông tin nhân thân
residenceWSForm: Thông tin cư trú
mandatorWSForm: Thông tin ủy quyền
Tham khảo Phụ lục



API dịch vụ traDanhMuc
· Mục đích: Hàm dùng để trả thông tin danh mục.
· Cách thức thực hiện giao dịch trao đổi dữ liệu: Thực hiện xác thực trực tiếp đối với từng giao dịch (stateless transaction).
· Mô tả chi tiết hàm:
	URL kết nối tới dịch vụ nhanHoSoDangKy

	Url
	Địa chỉ adapter (phần “THÔNG TIN KẾT NỐI”)

	Request header

	Authorization
	“Bearer access_token”
Ví dụ:
“Bearer 49d61ed6-a9e8-3755-81cd-8395ee511c87”

	Content-Type
	application/json

	service-code
	LyLichTuPhap_traDanhMuc

	unit-code
	admin (không bắt buộc nhập trường này)

	Method
	POST

	Request body

	Tham số truyền vào

	TT
	Trường tham số
	Kiểu dữ liệu
	
Mô tả

	1
	infoType
	String
	[1]: Danh mục hành chính
[2]: Danh mục quốc tịch
[3]: Danh mục dân tộc
[4]: Danh mục cơ quan
[5]: Danh mục đơn vị

	Response

	
	
	JSON
	· ID: Mã danh mục
· NAME: Tên danh mục



API dịch vụ danhDauHsThanhCong
· Mục đích: Hàm dùng để cập nhật trạng thái Phần mềm một cửa đã lấy dữ liệu thành công từ Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung.
· Cách thức thực hiện giao dịch trao đổi dữ liệu: Thực hiện xác thực trực tiếp đối với từng giao dịch (stateless transaction).
· Mô tả chi tiết hàm:
	URL kết nối tới dịch vụ nhanHoSoDangKy

	Url
	Địa chỉ adapter (phần “THÔNG TIN KẾT NỐI”)

	Request header

	Authorization
	“Bearer access_token”
Ví dụ:
“Bearer 49d61ed6-a9e8-3755-81cd-8395ee511c87”

	Content-Type
	application/json

	service-code
	LyLichTuPhap_danhDauHsThanhCong

	unit-code
	admin (không bắt buộc nhập trường này)

	Method
	POST

	Request body

	Tham số truyền vào

	TT
	Trường tham số
	Kiểu dữ liệu
	
Mô tả

	1
	declarationId
	String
	Danh sách ID (mã hóa) cần đánh dấu là đã lấy dữ liệu thành công.
Các ID phân cách nhau bằng dấu ;

	2
	infoType
	String
	[1] Đánh dấu lấy hồ sơ nộp trực tiếp thành công
[2] Đánh dấu lấy trạng thái hồ sơ thành công
[3] Đánh dấu lấy hồ sơ nộp trực tuyến thành công

	Response

	
	
	JSON
	STATUS: Mã trạng thái, lỗi
DESCRIPTION: Mô tả lỗi (nếu có)



API dịch vụ traDsTrangThaiHs
· Mục đích: Hàm dùng để trả danh sách trạng thái của các hồ sơ có thay đổi trạng thái từ Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung cho Phần mềm một cửa.
· Cách thức thực hiện giao dịch trao đổi dữ liệu: Thực hiện xác thực trực tiếp đối với từng giao dịch (stateless transaction).
· Mô tả chi tiết hàm:
	URL kết nối tới dịch vụ nhanHoSoDangKy

	Url
	Địa chỉ adapter (phần “THÔNG TIN KẾT NỐI”)

	Request header

	Authorization
	“Bearer access_token”
Ví dụ:
“Bearer 49d61ed6-a9e8-3755-81cd-8395ee511c87”

	Content-Type
	application/json

	service-code
	LyLichTuPhap_traDsTrangThaiHs

	unit-code
	admin (không bắt buộc nhập trường này)

	Method
	POST

	Request body

	Tham số truyền vào

	TT
	Trường tham số
	Kiểu dữ liệu
	
Mô tả

	1
	infoType
	String
	[1]: Hồ sơ không qua 1 cửa
[2]: Hồ sơ qua 1 cửa

	Response

	
	JSON
	STATUS: Mã trạng thái, lỗi
DESCRIPTION: Mô tả lỗi (nếu có)
LISTCONTENT:
Danh sách hồ sơ và trạng thái (Kiểu dữ liệu JSON)
- DECLARATION_ID: ID của hồ sơ
- DEC_STATUS_ID: 
     [3] STP đã tiếp nhận: hồ sơ đã được gửi từ hệ thống một cửa điện tử sang hệ thống nghiệp vụ
     [4] Đang xử lý: STP đang xử lý hồ sơ
     [5] Đã có phiếu: STP đã xử lý xong và đã có phiếu
- DEC_STATUS_NAME: Tên trạng thái
  - APPROVE_DATE: Ngày phê duyệt phiếu LLTP (trong trường hợp trạng thái là đã có phiếu). Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm)
- APPOINTMENT_NO: Số phiếu hẹn của STP (trong trường hợp lấy danh sách trạng thái của những hồ sơ không nộp qua một cửa)
- RECEIVE_NO: Số phiếu tiếp nhận của một cửa (trong trường hợp lấy danh sách trạng thái của những hồ sơ nộp qua một cửa)
- ISSUE_DATE: Ngày cấp phiếu. Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm)



Các trạng thái yêu cầu
Mã đáp ứng HTTP
	HTTP code
	Ghi chú

	200
	Yêu cầu http thành công

	401
	Đăng nhập hệ thống không thành công

	404
	Địa chỉ http yêu cầu không tồn tại

	405
	Sai tham số đầu vào


Mã đáp ứng adapter
	Tham số trả về
	Ghi chú

	status
	Xem trong giá trị trả ra ở các hàm

	message
	Xem trong giá trị trả ra ở các hàm





PHỤ LỤC:
[bookmark: _Toc476669493]DANH SÁCH THAM SỐ
	STT
	Tên trường
	Mô tả

	Thông tin tờ khai (declarationWSForm)

	1
	fullName
	Họ tên người đăng ký cấp phiếu
Bắt buộc

	2
	genderId
	Giới tính của người đăng ký cấp phiếu
[1] Nam; [0] Nữ
Bắt buộc
(Định dạng số)

	3
	birthDateStr
	Ngày sinh của người đăng ký cấp phiếu
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) hoặc "mm/yyyy" hoặc "yyyy"
Bắt buộc (đối với năm sinh)

	4
	birthPlace
	Nơi sinh của người đăng ký cấp phiếu

	5
	nationalityId
	Mã Quốc tịch của người đăng ký
Danh mục Quốc tịch, tham khảo hàm lấy danh mục
(Định dạng số)
Bắt buộc

	6
	ethnicId
	Mã Dân tộc của người đăng ký
Danh mục Dân tộc, tham khảo hàm lấy danh mục
(Định dạng số)

	7
	residence
	Địa chỉ chi tiết nơi thường trú

	8
	reRegionId
	Mã Địa phương của nơi thường trú
Danh mục Hành chính, tham khảo hàm lấy danh mục
(Định dạng số)

	9
	residenceTemporary
	Địa chỉ chi tiết nơi tạm trú

	10
	rtRegionId
	Mã  Địa phương của nơi tạm trú
Danh mục Hành chính, tham khảo hàm lấy danh mục
(Định dạng số)

	11
	idTypeId
	ID Loại giấy tờ tùy thân
[1]CMND; [0]Hộ chiếu;[2]Thẻ thường trú;[3]Thẻ căn cước công dân
(Định dạng số)
Bắt buộc

	12
	identifyNo
	Số giấy tờ tùy thân
Bắt buộc

	13
	idIssueDate
	Ngày cấp giấy tờ tùy thân
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) 

	14
	idIssuePlace
	Nơi cấp giấy tờ tùy thân

	15
	dadName
	Họ tên cha

	16
	dadDob
	Ngày sinh của cha
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) hoặc "MM/YYYY" (tháng/năm) hoặc "YYYY" (năm)

	17
	momName
	Họ tên mẹ

	18
	momDob
	Ngày sinh của mẹ
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) hoặc "MM/YYYY" (tháng/năm) hoặc "YYYY" (năm)

	19
	partnerName
	Họ tên vợ/chồng

	20
	partnerDob
	Ngày sinh của vợ/chồng
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) hoặc "MM/YYYY" (tháng/năm) hoặc "YYYY" (năm)

	21
	phone
	Số điện thoại
(Định dạng số)
Bắt buộc

	22
	email
	Địa chỉ email
Tuân thủ định dạng, ví dụ: a@abc.def

	23
	ministryJusticeId
	Đơn vị nhận hồ sơ
(Đơn vị nhận hồ sơ được xác định từ thông tin của đơn vị người sử dụng, mapping với mã của hệ thống QLLLTP)
(Định dạng số)

	24
	declareDate
	Ngày làm đơn
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm)
Bắt buộc

	25
	declareTypeId
	Loại tờ khai
[3846]Cá nhân; [3845]Ủy quyền; [3847]Cơ quan tổ chức; [3844]Cơ quan tiến hành tố tụng
(Định dạng số)
Bắt buộc

	26
	requestQty
	Số lượng phiếu yêu cầu
(Định dạng số)
Bắt buộc

	27
	requestQtyAdd
	Số lượng phiếu yêu cầu cấp thêm
(Định dạng số)

	28
	objectRequestId
	Đối tượng yêu cầu
[72]Công dân Việt Nam; [71]Nước ngoài; [74]Cơ quan tiến hành tố tụng; [73]Cơ quan tổ chức
(Định dạng số)
Bắt buộc

	29
	agencyRequestId
	Cơ quan đề nghị
Mã danh mục Cơ quan
(Định dạng số)
Tham khảo hàm lấy danh mục

	30
	regionRequestId
	Trụ sở Cơ quan đề nghị
Mã danh mục Hành chính
(Định dạng số)
Tham khảo hàm lấy danh mục

	31
	formType
	Loại phiếu yêu cầu
(Định dạng số)
[1] Loại phiếu số 1; [2]Loại phiếu số 2
Bắt buộc

	32
	isBanPosition
	Nội dung yêu cầu cấm đảm nhiệm chức vụ
(Định dạng số)
[0] Không yêu cầu; [1]Có yêu cầu

	34
	delivery
	Đăng ký dịch vụ trả kết quả
(Định dạng số)
[1]Có đăng ký, [0] Không đăng ký

	35
	deliveryAddress
	Địa chỉ trả kết quả qua bưu chính

	36
	deliveryDistrict
	Địa phương của địa chỉ trả kết quả qua bưu chính
Mã danh mục hành chính
(Định dạng số)
Tham khảo hàm lấy danh mục

	37
	note
	Ghi chú

	38
	purpose
	Mục đích yêu cầu cấp phiếu

	39
	receiveNo

	Mã số phiếu tiếp nhận do hệ thống 1 cửa gửi lên (duy nhất để tra cứu)

	40
	declarationPortalID
	Mã số ID của hệ thống trực tuyến (mã hóa)
TH công dân đăng ký trực tuyến và đến 1 cửa nộp hồ sơ thì phải gửi thông tin này.

	41
	otherName
	Tên gọi khác

	Thông tin ủy quyền (mandatorWSForm)

	1
	fullName
	Họ tên của người được ủy quyền
Bắt buộc

	2
	genderId
	Giới tính
[0] Nữ; [1] Nam
(Định dạng số)

	3
	birthDateStr
	Ngày sinh của người được khai sinh.
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) hoặc "MM/YYYY" (tháng/năm) hoặc "YYYY" (năm)

	4
	birthPlaceId
	ID địa phương của nơi sinh
Mã danh mục hành chính
Tham khảo hàm lấy danh mục 
(Định dạng số)

	5
	residence
	Địa chỉ nơi thường trú

	6
	regionId
	ID địa phương nơi thường trú
Mã danh mục hành chính
Tham khảo hàm lấy danh mục 
 (Định dạng số)

	7
	idTypeId
	Loại giấy tờ tùy thân
[1]CMND; [0]Hộ chiếu;[2]Thẻ thường trú;[3]Thẻ căn cước công dân
(Định dạng số)

	8
	identifyNo
	Số giấy tờ tùy thân

	9
	idIssueDate
	Ngày cấp giấy tờ tùy thân
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm)

	10
	idIssuePlace
	Nơi cấp giấy tờ tùy thân

	11
	mandatorRelation
	Quan hệ với người ủy quyền

	12
	mandatorDate
	Ngày ký ủy quyền
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm)

	Thông tin cư trú (residenceWSForm)

	1
	fromDateStr
	Từ ngày
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) hoặc "MM/YYYY" (tháng/năm) hoặc "YYYY" (năm)
Bắt buộc

	2
	toDateStr
	Đến ngày
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) hoặc "MM/YYYY" (tháng/năm) hoặc "YYYY" (năm)
Bắt buộc

	3
	residencePlace
	Địa chỉ chi tiết nơi thường trú/tạm trú
Bắt buộc

	4
	jobName
	Nghề nghiệp

	5
	workPlace
	Nơi làm việc





DANH SÁCH THAM SỐ TRẢ HỒ SƠ
	STT
	Tên trường
	Mô tả

	Thông tin tờ khai (DeclarationTraHoSoForm)

	1
	fullName
	Họ tên người đăng ký cấp phiếu

	2
	genderId
	Giới tính của người đăng ký cấp phiếu
[1] Nam; [0]
 (Định dạng số)

	3
	birthDateStr
	Ngày sinh của người đăng ký cấp phiếu
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) 
Bắt buộc (đối với năm sinh)

	4
	birthPlace
	Mã Nơi sinh, tuân thủ định dạng “Mã phường/xã,  mã quận/huyện, mã tỉnh/thành phố” của hệ thống danh mục hành chính
Tham khảo hàm lấy danh mục 
 (Định dạng số)

	5
	nationalityId
	Mã Quốc tịch của người đăng ký
Danh mục Quốc tịch, Tham khảo hàm lấy danh mục 

	6
	ethnicId
	Mã Dân tộc của người đăng ký
Danh mục Dân tộc, Tham khảo hàm lấy danh mục 
(Định dạng số)

	7
	residence
	Địa chỉ chi tiết nơi thường trú

	8
	reRegionId
	Mã Địa phương của nơi thường trú
Danh mục Hành chính, Tham khảo hàm lấy danh mục 
(Định dạng số)

	9
	residenceTemporary
	Địa chỉ chi tiết nơi tạm trú

	10
	rtRegionId
	Mã  Địa phương của nơi tạm trú
Danh mục Hành chính, Tham khảo hàm lấy danh mục 
(Định dạng số)

	11
	idTypeId
	ID Loại giấy tờ tùy thân
[1]CMND; [0]Hộ chiếu;[2]Thẻ thường trú;[3]Thẻ căn cước công dân
(Định dạng số)

	12
	identifyNo
	Số giấy tờ tùy thân

	13
	idIssueDate
	Ngày cấp giấy tờ tùy thân
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm)

	14
	idIssuePlace
	Nơi cấp giấy tờ tùy thân

	15
	dadName
	Họ tên cha

	16
	dadDob
	Ngày sinh của cha
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) 

	17
	momName
	Họ tên mẹ

	18
	momDob
	Ngày sinh của mẹ
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) 

	19
	partnerName
	Họ tên vợ/chồng

	20
	partnerDob
	Ngày sinh của vợ/chồng
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) 

	21
	phone
	Số điện thoại

	22
	email
	Địa chỉ email

	23
	ministryJusticeId
	Đơn vị nhận hồ sơ
(Đơn vị nhận hồ sơ được xác định từ thông tin của đơn vị người sử dụng, mapping với mã của hệ thống QLLLTP)
(Định dạng số)

	24
	declareDate
	Ngày làm đơn
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm)

	25
	declareTypeId
	Loại tờ khai
[3846]Cá nhân; [3845]Ủy quyền; [3847]Cơ quan tổ chức; [3844]Cơ quan tiến hành tố tụng
(Định dạng số)

	26
	requestQty
	Số lượng phiếu yêu cầu
(Định dạng số)

	27
	requestQtyAdd
	Số lượng phiếu yêu cầu cấp thêm
(Định dạng số)

	28
	objectRequestId
	Đối tượng yêu cầu
[72]Công dân Việt Nam; [71]Nước ngoài; [74]Cơ quan tiến hành tố tụng; [73]Cơ quan tổ chức
(Định dạng số)

	29
	agencyRequestId
	Cơ quan đề nghị
Mã danh mục Cơ quan
(Định dạng số)
Tham khảo hàm lấy danh mục 

	30
	regionRequestId
	Trụ sơ Cơ quan đề nghị
Mã danh mục Hành chính
(Định dạng số)
Tham khảo hàm lấy danh mục

	31
	formType
	Loại phiếu yêu cầu
(Định dạng số)
[1] Loại phiếu số 1; [2]Loại phiếu số 2

	32
	isBanPosition
	Nội dung yêu cầu cấm đảm nhiệm chức vụ
(Định dạng số)
[0] Không yêu cầu; [1]Có yêu cầu

	34
	delivery
	Đăng ký dịch vụ trả kết quả
(Định dạng số)
[1]Có đăng ký, [0] Không đăng ký

	35
	deliveryAddress
	Địa chỉ trả kết quả qua bưu chính

	36
	deliveryDistrict
	Địa phương của địa chỉ trả kết quả qua bưu chính
Mã danh mục hành chính
(Định dạng số)
Tham khảo hàm lấy danh mục

	37
	declarationCode
	Mã số trực tuyến
Là mã hệ thống trực tuyến tự sinh theo cấu trúc
(Định dạng số)
[Số tăng dần gồm 5 chữ số]
TH lấy hồ sơ trực tuyến

	38
	appointmentNo
	Mã số phiếu hẹn do phần mềm LLTP sinh.
TH lấy hồ sơ STP trực tiếp tiếp nhận.

	39
	giveProfileType
	Đăng ký dịch vụ nộp hồ sơ tại nhà
[1]Có đăng ký, [0]Không đăng ký
TH lấy hồ sơ trực tuyến 
(Định dạng số)

	40
	giveProfileAddress
	Địa chỉ nộp hồ sơ qua bưu chính
TH lấy hồ sơ trực tuyến

	41
	giveProfileDistrict
	Địa phương của địa chỉ nộp hồ sơ qua bưu chính
Mã danh mục hành chính
Tham khảo hàm lấy danh mục 
TH lấy hồ sơ trực tuyến 
(Định dạng số)

	42
	declarationId
	Thông tin mã ID định danh của hệ thống LLTP

	43
	declarationPortalID
	Mã số ID của hệ thống trực tuyến (mã hóa.
TH 1 cửa lấy hồ sơ trực tuyến và TH 1 cửa chỉ lấy hồ sơ STP trực tiếp tiếp nhận.

	44
	receiveDate
	Ngày tiếp nhận hồ sơ
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm)
TH lấy hồ sơ STP trực tiếp tiếp nhận.

	45
	appointmentDate
	Ngày hẹn trả kết quả
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm)
TH lấy hồ sơ STP trực tiếp tiếp nhận.

	46
	issueDate
	Ngày cấp phiếu
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm)
TH lấy hồ sơ STP trực tiếp tiếp nhận.

	47
	decStatusId
	Mã trạng thái hồ sơ
·  [3] STP đã tiếp nhận: hồ sơ đã được gửi từ hệ thống một cửa điện tử sang hệ thống nghiệp vụ
· [4] Đang xử lý: STP đang xử lý hồ sơ
· [5] Đã có phiếu: STP đã xử lý xong và đã có phiếu
TH lấy hồ sơ STP trực tiếp tiếp nhận.

	48
	decStatusName
	Tên trạng thái
TH lấy hồ sơ STP trực tiếp tiếp nhận.

	Thông tin ủy quyền (mandatorWSForm)

	1
	fullName
	Họ tên của người được ủy quyền

	2
	genderId
	Giới tính
[0] Nữ; [1] Nam
(Định dạng số)

	3
	birthDateStr
	Ngày sinh của người được khai sinh.
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) 

	4
	birthPlaceId
	ID địa phương của nơi sinh
Mã danh mục hành chính
Tham khảo hàm lấy danh mục 
(Định dạng số)

	5
	residence
	Địa chỉ nơi thường trú

	6
	regionId
	ID địa phương nơi thường trú
Mã danh mục hành chính
Tham khảo hàm lấy danh mục
(Định dạng số)

	7
	idTypeId
	Loại giấy tờ tùy thân
[1]CMND; [0]Hộ chiếu;[2]Thẻ thường trú;[3]Thẻ căn cước công dân
(Định dạng số)

	8
	identifyNo
	Số giấy tờ tùy thân

	9
	idIssueDate
	Ngày cấp giấy tờ tùy thân

	10
	idIssuePlace
	Nơi cấp giấy tờ tùy thân

	11
	mandatorRelation
	Quan hệ với người ủy quyền

	12
	mandatorDate
	Ngày ký ủy quyền

	Thông tin cư trú (residenceWSForm)

	1
	fromDateStr
	Từ ngày
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) 

	2
	toDateStr
	Đến ngày
Tuân thủ định dạng “DD/MM/YYYY” (ngày/tháng/năm) 

	3
	residencePlace
	Mã Nơi thường trú/Tạm trú
Mã danh mục hành chính
Tham khảo hàm lấy danh mục

	4
	jobName
	Nghề nghiệp

	5
	workPlace
	Nơi làm việc
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